
 Hộ nghèo Hộ còn lại  Hộ nghèo Hộ còn lại  Hộ nghèo Hộ còn lại

1 NGUYỄN ĐỨC Hòa Hậu x

2 NGUYỄN MINH THUẬN Hòa Hậu x

3 NGUYỄN VINH Hòa Hậu x

4 NGUYỄN THỊ BÌNH Hòa Hậu x

5 DƯƠNG THANH HƯNG Hòa Hậu x

6 DƯƠNG THANH HÀO Hòa Hậu x

7 DƯƠNG THỊ CÚC Hòa Hậu x

8 HỒ THỊ MỸ THIẾT Hòa Hậu x

9 NGUYỄN THỪA Hòa Hậu x

10 NGUYỄN QUỐC LINH Hòa Hậu x

11 NGUYỄN DỤA Hòa Hậu x

12 NGUYỄN DÙA Hòa Hậu x

13 TRẦN MINH HOÀNG Hòa Hậu x

14 NGUYỄN VĂN TRUY Hòa Hậu x

15 NGUYỄN THỊ TUYẾT LANG Hòa Hậu x

16 HUỲNH NGỌC ANH Hòa Hậu x

17 NGUYỄN THỊ THUẬN Hòa Hậu x

18 NGUYỄN VĂN DŨNG Hòa Hậu x

19 NGUYỄN THỊ TUYẾT MỸ Hòa Hậu x

20 ĐỖ MÀU Hòa Hậu x

21 ĐỖ THỊ THẬT Hòa Hậu x

22 NGUYỄN VĂN ĐỨC Hòa Hậu x

23 NGUYỄN VĂN TÀI Hòa Hậu x

24 NGUYỄN VĂN PHÚC Hòa Hậu x

25 TRẦN VĂN ĐƯỢC Hòa Hậu x

26 TRẦN VĂN PHƯỚC Hòa Hậu x

27 NGUYỄN VĂN PHÁP Hòa Hậu x

28 TRẦN QUỐC TUẤN Hòa Hậu x

29 LÊ THỊ HỒNG TRÀ Hòa Hậu x

30 TRẦN VIỆT QUỐC Hòa Hậu x

31 TRẦN NGỌC TÚ Hòa Hậu x

32 TRẦN THỊ NGỌC DUNG Hòa Hậu x

33 TRẦN THỊ THÚY NHÀN Hòa Hậu x

34 NGUYỄN TUẤN Hòa Hậu x

35 NGUYỄN VĂN MAI Hòa Hậu x

36 NGUYỄN NGỌC VINH Hòa Hậu x

37 NGUYỄN VĂN THƯỜNG Hòa Hậu x

38 LÊ TIẾN Hòa Hậu x

39 TRẦN VĂN THỪA Hòa Hậu x

40 NGUYỄN THỊ PHỈ Hòa Hậu X

41 NGUYỄN VĂN HIỂN Hòa Hậu x

42 NGUYỄN QUỐC CHÍNH Hòa Hậu x

43 NGUYỄN VĂN LONG Hòa Hậu x

44 NGUYỄN VĂN TIÊN Hòa Hậu x

45 NGUYỄN VĂN RỒNG Hòa Hậu x

46 NGUYỄN SUNG Hòa Hậu x

47 PHAN THỊ KHÁNG Hòa Hậu x

48 PHAN NGỌC CHÂU Hòa Hậu x

49 NGUYỄN THỊ BÔNG Hòa Hậu x

50 PHAN VĂN LỖ Hòa Hậu x

51 PHAN NGỌC SƠN Hòa Hậu x

52 PHAN NGỌC SINH Hòa Hậu x

53 NGUYỄN NGỌC NINH Hòa Hậu x

54 NGUYỄN ĐỨC PHÚC Hòa Hậu x

55 NGUYỄN VĂN ĐÔNG Hòa Hậu x

56 NGUYỄN THỊ SIÊN Hòa Hậu x

57 LÊ THỊ THƯỞNG Hòa Hậu x

58 NGUYỄN BÁ KHÁNH Hòa Hậu x

59 BÙI NGỌC XINH Hòa Hậu x

60 NGUYỄN VĂN LONG Hòa Hậu x

61 NGUYỄN BÁ NHO Hòa Hậu x

62 NGUYỄN HOÀNG VŨ Hòa Hậu x

63 NGUYỄN THỊ NGỌC LY Hòa Hậu x

64 NGUYỄN BÁ BÌNH Hòa Hậu x
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65 NGUYỄN VĂN TRUNG Hòa Hậu x

66 NGUYỄN BÁ CƯỜNG Hòa Hậu x

67 NGUYỄN BÁ VƯƠNG Hòa Hậu x

68 NGUYỄN TẤN THÀNH Hòa Hậu x

69 LÊ THỊ VỒM Hòa Hậu X

70 NGUYỄN MINH PHỤNG Hòa Hậu x

71 HUỲNH VĂN LƯỢNG Hòa Hậu x

72 TÔ VĂN THƠ Hòa Hậu x

73 NGUYỄN THANH TÙNG Hòa Hậu x

74 NGUYỄN HỮU ĐẠI Hòa Hậu x

75 NGUYỄN THỊ CHÍT Hòa Hậu X

76 NGUYỄN HỮU ĐỨC Hòa Hậu x

77 NGUYỄN HIỀN Hòa Hậu x

78 LÊ THỊ PHỤNG Hòa Hậu X

79 ĐỖ THỊ BẢY Hòa Hậu x -           

80 PHẠM MINH DŨNG Hòa Hậu x -           

81 TRẦN NGỌC SON Hòa Hậu x -           

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          

-           -          
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